
 
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                 /SGDĐT-GDPT 

V/v thực hiện rà soát,  

cập nhật hồ sơ dự tuyển lớp 10 

THPT công lập năm học 2025-2026 

trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp 

 

Quảng Ninh, ngày      tháng 6 năm 2025 

 

Kính gửi: Các trường công lập có cấp trung học phổ thông 

Tiếp tục thực hiện Công văn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2025 – 2026, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhật hồ sơ dự tuyển lớp 

10 THPT công lập trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thực hiện  

Rà soát toàn bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển, đặc biệt đối với các thông tin: Nhóm 

xét tuyển; đối tượng được cộng điểm ưu tiên (ƯT); đối tượng được cộng điểm 

khuyến khích (KK); tính hợp lệ, đầy đủ của các minh chứng đính kèm. 

Cập nhật lại trên hệ thống các trường hợp: Thiếu minh chứng; minh chứng 

không đúng quy định; không thuộc diện được hưởng ƯT hoặc KK theo quy định. 

Chủ động phối hợp với trường THCS để xác minh thông tin, hướng dẫn bổ 

sung hồ sơ, thông báo với học sinh/cha mẹ học sinh các trường hợp không đủ điều 

kiện được cộng điểm ƯT hoặc KK. 

2. Thời gian thực hiện 

Hoàn thành trước ngày 13/06/2025. 

3. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc kiểm tra, cập nhật đầy đủ các hồ 

sơ trong Danh sách 174 trường hợp gửi kèm, do thiếu minh chứng hoặc minh 

chứng không đúng đối với đối tượng được cộng điểm ƯT (không bao gồm nhóm 

đối tượng 3), đối tượng được cộng điểm KK. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, thông tin liên hệ trực tiếp ông 

Nguyễn Văn Triều, phòng Giáo dục phổ thông (điện thoại: 0917.792.140). 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trường hợp để xảy ra 

sai sót do không rà soát kỹ, không cập nhật đúng, đơn vị chịu trách nhiệm theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, Phó Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDPT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thúy 
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Danh sách Hồ sơ thiếu minh chứng hoặc minh chứng không đúng đối với đối tượng được cộng điểm ưu tiên 

(không bao gồm nhóm đối tượng 3), đối tượng được cộng điểm khuyến kích 

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-GDPT ngày      tháng 6 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

1 022310011660 Đặng Thị Như Nguyệt 22/09/2010 
THCS thị trấn 

Đầm Hà 
UT9   THPT Đầm Hà 

Giấy chứng nhận 

thương binh (A) 

Thiếu minh chứng xác 

nhận nhân thân/giấy 

khai sinh của học sinh 

2 022210006083 Nguyễn Đức Đạt 13/02/2010 THCS Lê Lợi   KK3 THPT Hoành Bồ 

Giải ba, KHTN 

(Sinh học), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

3 022309004766 Nình Thị Chẵn 10/06/2009 
THCS Vô 

Ngại 
UT12 KK2 THPT Bình Liêu 

Giải nhì, môn: 

GDCS, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

4 022210009792 Hà Tiến Đạt 29/12/2010 
THCS Ninh 

Dương 
  KK3 THPT Trần Phú 

Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXVI, 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

5 022310009225 Hoàng Hoa Thủy Tiên 18/11/2010 
THCS Ka 

Long 
  KK3 THPT Trần Phú 

Giải ba, tiếng Trung 

Quốc, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

6 022310005435 Vũ Mai Chi 07/02/2010 
THCS Hòa 

Lạc 
  KK2 THPT Trần Phú 

Giải nhì, môn: 

Tiếng Anh, Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

7 022310005619 Nguyễn Mai Chi 19/05/2010 
THCS Ka 

Long 
  KK1 THPT Trần Phú 

Giải nhất, môn: 

Trung Quốc, Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

khối THCS năm 

2024 - 2025 

8 022310009882 Nguyễn Thị Tú Anh 27/04/2010 
THCS Quảng 

Minh 
  KK1 THPT Quảng Hà 

Giải nhất, KHTN 

(Sinh học), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

9 022310005408 Đỗ Ngọc Chi 05/07/2010 

Trường THCS 

thị trấn Quảng 

Hà II 

  KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, LS&ĐL 

(Địa lí), Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

10 022210007913 Mà Mạnh Duy 01/09/2010 
THCS Quảng 

Phong 
UT13 KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, Tinh hoa 

lưỡng nghi kiếm 

pháp, Vovinam tỉnh 

2023 

11 022210010269 Dương Hữu Đạo 15/07/2010 
THCS Quảng 

Thành 
  KK2 THPT Quảng Hà 

Giải nhì, môn: 

LS&ĐL (Lịch sử), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

12 022310010288 Phùn Mai Giang 17/03/2010 
PT DTNT 

THCS Hải Hà 
UT13 KK2 THPT Quảng Hà 

Giải nhì, môn: 

LS&ĐL (Lịch sử), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

13 022310007395 Tằng Thu Hường 07/12/2010 
PT DTNT 

THCS Hải Hà 
UT13 KK1 THPT Quảng Hà 

Giải nhất, môn: Lịch 

sử, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS 

14 022210004500 Phạm Đăng Khoa 13/08/2010 
THCS thị trấn 

Quảng Hà 
  KK1 THPT Quảng Hà 

Huy chương vàng, 

đá cầu, HKPĐ Toàn 

quốc X, 2024 

Minh chứng không 

chính xác 

15 022310006541 Lê Ngọc Linh 16/10/2010 
THCS Quảng 

Minh 
  KK2 THPT Quảng Hà 

Giải nhì, môn: 

LS&ĐL (Địa lí), Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
16 022310006863 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Mai 07/08/2010 

THCS Quảng 

Chính 
  KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, LS&ĐL 

(Lịch sử), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

17 022310011572 Phạm Thị Kim Ngân 14/06/2010 
THCS Quảng 

Minh 
  KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, KHTN 

(Sinh học), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

18 022310002433 Bùi Thị Hoài Ngọc 14/04/2010 

Trường THCS 

thị trấn Quảng 

Hà II 

  KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, LS&ĐL 

(Lịch sử), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

19 022310011445 Vũ Thu Thùy 17/03/2010 
THCS Quảng 

Minh 
  KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, Toán, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 

20 022310009935 Đào Lưu Thùy Trang 17/09/2010 

Trường THCS 

và THPT 

Đường Hoa 

Cương 

  KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, LS&ĐL 

(Lịch sử), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

21 022310002027 Chìu Thị Ánh Tuyết 18/07/2010 
TH&THCS 

Quảng Thịnh 
UT13 KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, môn: 

LS&ĐL (Lịch sử), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS, 

2025 

22 022310010545 Cao Yến Vy 28/07/2010 
THCS Quảng 

Minh 
  KK3 THPT Quảng Hà 

Giải ba, Ngữ Văn, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

23 022310003945 Lê Ngọc Hương 20/05/2010 
TH và THCS 

Đồng Rui 
  KK1 

THCS và THPT 

Tiên Yên 

Giải nhất, GDCD, 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2024 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

24 022310001819 Bùi Thị Mai Linh 15/09/2010 
TH và THCS 

Đồng Rui 
  KK3 

THCS và THPT 

Tiên Yên 

Giải ba, GDCD, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2024 

25 022310004979 Phạm Phương Linh 15/05/2010 
TH và THCS 

Đồng Rui 
  KK2 

THCS và THPT 

Tiên Yên 

Giải nhì, môn: 

KHTN (Hóa học), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

26 022310005441 Ngô Bảo Ngọc 16/11/2010 

Trường THCS 

và THPT Tiên 

Yên 

UT14   
THCS và THPT 

Tiên Yên 

CC: Phố Lý Thường 

Kiệt, TT Tiên Yên, 

Tiên Yên, Quảng 

Ninh 

Minh chức không 

chính xác, không 

thuộc vùng đặc biệt 

khó khăn 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

27 022310000707 Nguyễn Thanh Thảo 30/08/2010 

Trường THCS 

và THPT Tiên 

Yên 

UT9   
THCS và THPT 

Tiên Yên 
Giấy chứng nhận 

thương binh (4/4) 

Thiếu minh chứng xác 

nhận nhân thân/giấy 

khai sinh của học sinh 

28 022310003827 Vũ Quỳnh Trang 11/07/2010 

Trường THCS 

và THPT Tiên 

Yên 

UT14   
THCS và THPT 

Tiên Yên 

CC: Thường trú tại 

Phố Long Tiên, TT 

Tiên Yên, Tiên Yên, 

Quảng Ninh 

Minh chức không 

chính xác, không 

thuộc vùng đặc biệt 

khó khăn 

29 022210013284 Bùi Minh Đức 20/06/2010 
THCS 

Nguyễn Trãi 
  KK2 THPT Uông Bí 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXVI, 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

30 022210008757 Đào Tiến Thịnh 29/07/2010 
THCS 

Nguyễn Trãi 
  KK2 THPT Uông Bí 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXVI, 2025 

31 022210000899 Phùng Văn Đức 19/10/2010 
THCS 

Nguyễn Trãi 
  KK2 THPT Uông Bí 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXVI, 2025 

32 022210011900 Vũ Tất Thành Đạt 24/09/2010 

TH,THCS và 

THPT Thực 

hành Sư phạm 

  KK2 THPT Uông Bí 

Giải nhì, môn: 

Tiếng Anh, Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

33 022310004005 Nguyễn Bảo Hân 03/06/2010 

THCS Trần 

Quốc Toản - 

Uông Bí 

  KK2 THPT Uông Bí 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

34 022210006516 Phạm Gia Khiêm 19/11/2010 
THCS Trưng 

Vương 
  KK3 THPT Uông Bí 

Giải ba, Sáng tạo 

TTNNĐ tỉnh IX, 

2024 

35 022310007039 Bùi Gia Linh 16/08/2010 
THCS 

Nguyễn Trãi 
UT9   THPT Uông Bí 

Giấy chứng nhận 

thương binh (A) Thiếu minh chứng xác 

nhận nhân thân/giấy 

khai sinh của học sinh 
36 022310009837 

Nguyễn Dương 

Vân 
Nga 18/08/2010 

THCS Trưng 

Vương 
UT3   THPT Uông Bí 

Giấy chứng nhận 

bệnh binh, 81% 

37 027210007178 Đinh Hải Phong 13/06/2010 
THCS Việt 

Hưng 
  KK2 THPT Bãi Cháy 

Giải nhì, môn: Toán, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

38 022210001707 Đỗ Hoàng Dũng 02/11/2010 
THCS Lý Tự 

Trọng 
  KK3 THPT Bãi Cháy 

Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXVI, 2025 

39 022210004505 Trần Duy Hưng 11/05/2010 
THCS Bãi 

Cháy 
  KK2 THPT Bãi Cháy 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXVI, 2025 

40 034210010388 Vũ Khắc Tuấn Khang 07/01/2010 
THCS Lý Tự 

Trọng 
  KK3 THPT Bãi Cháy 

Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXVI, 2025 

41 022210009859 Phạm Mạnh Lân 15/10/2010 
THCS Bãi 

Cháy 
  KK2 THPT Bãi Cháy 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXVI, 2025 

42 022310011841 Phạm Hải Như 21/12/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
  KK2 THPT Bãi Cháy 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXVI, 2025 

43 022210011529 Nguyễn Minh Quang 30/04/2010 
THCS Bãi 

Cháy 
  KK1 THPT Bãi Cháy 

Giải nhất, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh lần thứ 

XXVI, 2025 

44 022210005890 Phạm Quang Huy 11/07/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
  KK2 THPT Bãi Cháy 

Giải nhì, môn: 

KHTN (Sinh học), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

45 034310011261 Hồ Phạm Băng Băng 20/10/2010 

Trường TH, 

THCS và 

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

  KK2 THPT Bãi Cháy 

Giải nhì, môn: 

LS&ĐL (Địa lí), Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 

46 031310015988 Hoàng Yến Ngọc 13/03/2010 

Trường TH, 

THCS và 

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

  KK3 THPT Bãi Cháy 

Giải ba, LS&ĐL 

(Địa lí), Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

47 022310006267 Nguyễn Hà Linh 20/08/2010 THCS Hà Tu UT9   
THPT Vũ Văn 

Hiếu 
Giấy chứng nhận 

thương binh (21%) 

Thiếu minh chứng xác 

nhận nhân thân/giấy 

khai sinh của học sinh 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

48 022310002314 Lê Thảo Ly 23/12/2010 
TH&THCS 

Minh Khai 
  KK2 

THPT Vũ Văn 

Hiếu 

Giải nhì, môn: Địa 

lí, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

49 022310003631 Trương Như Quỳnh 13/07/2010 
TH&THCS 

Minh Khai 
UT13 KK3 

THPT Vũ Văn 

Hiếu 

Giải ba, LS&ĐL 

(Lịch sử), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

50 022310009569 Đặng Ngọc Khánh 01/09/2010 
TH&THCS 

Minh Khai 
UT12 KK2 

THPT Vũ Văn 

Hiếu 

Giải nhì, môn: 

LS&ĐL (Lịch sử), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

51 022310007920 Mạc Diệu Linh 14/12/2010 
TH&THCS 

Minh Khai 
  KK2 

THPT Vũ Văn 

Hiếu 

Giải nhì, môn: 

LS&ĐL (Lịch sử), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

52 022210002699 Vũ Thái Phong 08/07/2010 

THCS 

Nguyễn Văn 

Thuộc 

  KK3 
THPT Ngô 

Quyền 

Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXVI, 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

53 022310000412 Trần Quỳnh Anh 19/04/2010 
Trường THCS 

Nguyễn Du 
  KK1 

THPT Đông 

Triều 

Giải nhất, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh lần thứ 

XXV, 2024 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

54 022210004920 Nguyễn Huy Anh 05/01/2010 
Trường THCS 

Nguyễn Du 
  KK1 

THPT Đông 

Triều 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 

55 022210005061 Nguyễn Tùng Anh 31/05/2010 
Trường THCS 

Nguyễn Du 
  KK1 

THPT Đông 

Triều 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 

56 022210009909 Đỗ Thiện Huy 04/01/2010 
Trường THCS 

Nguyễn Du 
  KK1 

THPT Đông 

Triều 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 

57 022210012478 Trịnh Đình Khang 04/04/2010 
Trường THCS 

Nguyễn Du 
  KK1 

THPT Đông 

Triều 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

58 022210005642 Hoàng Nhật Khánh 22/05/2010 
THCS Tràng 

An 
  KK3 

THPT Đông 

Triều 

Giải ba, Sáng tạo 

TTNNĐ tỉnh IX, 

2024 

59 022210008142 Nguyễn Huy Lâm 29/07/2010 
THCS Kim 

Sơn 
  KK2 

THPT Đông 

Triều 

Giải nhì, Cuộc thi 

Sáng tạo TTNNĐ 

tỉnh VIII, 2023 

60 022210012483 Nguyễn Tuệ Minh 16/02/2010 
THCS Kim 

Sơn 
  KK3 

THPT Đông 

Triều 

Giải ba, Tin học, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2024 

61 022210010045 Phạm Tuấn Ngọc 05/01/2010 
THCS Tràng 

An 
  KK1 

THPT Đông 

Triều 

Giải nhất, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh lần thứ 

XXVI, 2025 

62 022310007907 
Vương Đoàn 

Kiều 
Anh 31/10/2010 

THCS Bình 

Dương 
  KK3 THPT Lê Chân 

Giải ba, LS&ĐL 

(Địa lí), Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

63 022210006066 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/2010 
TH và THCS 

Việt Dân 
  KK1 THPT Lê Chân 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 

64 022210005596 Vũ Hải Đăng 07/07/2010 
THCS Bình 

Dương 
  KK3 THPT Lê Chân 

Giải ba, KHTN 

(Hóa học), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

65 022210001505 Nguyễn Văn Giang 05/06/2010 
THCS Bình 

Dương 
  KK2 THPT Lê Chân 

Giải nhì, môn: 

LS&ĐL (Lịch sử), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

66 022310004721 Nguyễn Ngọc Hân 17/09/2010 
THCS An 

Sinh 
  KK2 THPT Lê Chân 

Hình ảnh huy 

chương Minh chứng không 

đảm bảo 
67 022210012092 Nguyễn Lê Thành 26/05/2010 

THCS An 

Sinh 
  KK2 THPT Lê Chân 

Quyết định thiếu 

danh sách đính kèm 

68 022210009781 Trần Quang Tùng 04/01/2010 
THCS Bình 

Khê 
  KK1 THPT Lê Chân 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

69 022210001757 Nguyễn Minh Khôi 15/01/2010 
THCS Mạo 

Khê II 
  KK3 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXVI, 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

70 022210000312 Tạ Trần Khôi 26/06/2010 
THCS Mạo 

Khê II 
  KK2 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXVI, 2025; 

Giải nhì, HSG tỉnh 

cấp THCS, 2025 

71 022210007605 Đỗ Đức Gia An 14/01/2010 
THCS Mạo 

Khê II 
  KK1 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 

72 022310011674 Bùi Vũ Huyền Anh 08/10/2010 
THCS Mạo 

Khê II 
  KK1 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhất, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh lần thứ 

XXIII, 2022 

73 022310001046 Hoàng Ngọc Anh 18/06/2010 
THCS Bình 

Khê 
UT14   

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Công an Phường 

Bình Khê xác nhận: 

Thường trú: Phú 

Ninh, Bình Khê 

(Khu vực I), không 

rõ thời gian thường 

trú 

Minh chức không 

chính xác, không 

thuộc vùng đặc biệt 

khó khăn 

74 022310002849 Đặng Ánh Dương 03/04/2010 
THCS Mạo 

Khê II 
  KK1 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhất, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh lần thứ 

XXIII, 2022 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

75 022210004802 Vũ Mạnh Hào 05/05/2010 
THCS Bình 

Khê 
UT14   

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Công an Phường 

Bình Khê xác nhận: 

Thường trú: Phú 

Ninh, Bình Khê 

(Khu vực I), không 

rõ thời gian thường 

trú 

Minh chức không 

chính xác, không 

thuộc vùng đặc biệt 

khó khăn 

76 022310000183 Phạm Thị Hằng 15/02/2010 
Trường THCS 

Mạo Khê I 
  KK2 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhì, môn: Địa 

lí, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2024 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

77 022210010748 Vũ Ngọc Minh Hoàng 29/10/2010 
THCS Bình 

Khê 
UT14   

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Công an Phường 

Bình Khê xác nhận: 

Thường trú: Phú 

Ninh, Bình Khê 

(Khu vực I), không 

rõ thời gian thường 

trú 

Minh chức không 

chính xác, không 

thuộc vùng đặc biệt 

khó khăn 

78 022210000131 Lê Mạnh Hùng 09/01/2010 
THCS Bình 

Khê 
  KK1 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

79 022310010138 Bùi Thị Thu Huyền 24/09/2010 
Trường THCS 

Mạo Khê I 
  KK2 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhì, Cuộc thi 

Sáng tạo TTNNĐ 

tỉnh VIII, 2023 

80 001310023430 Bùi Hà Linh 30/04/2010 
THCS Kim 

Sơn 
  KK2 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhì, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXV, 2024 

81 022210008323 Nguyễn Tùng Sơn 02/12/2010 
THCS Bình 

Khê 
UT14   

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Công an Phường 

Bình Khê xác nhận: 

Thường trú: Phú 

Ninh, Bình Khê 

(Khu vực I), không 

rõ thời gian thường 

trú 

Minh chức không 

chính xác, không 

thuộc vùng đặc biệt 

khó khăn 

82 036210012221 Phạm Văn Thành 03/01/2010 
THCS Mạo 

Khê II 
  KK1 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhất, bóng đá 

Thiếu niên - Nhi 

đồng tỉnh 2023 
Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
83 022310008851 Lê Thị Kim Thoa 08/08/2010 

THCS Kim 

Sơn 
  KK3 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Huy chương đồng, 

IOE khối 9 cấp quốc 

gia 2025 

84 022310003942 Phạm Ngọc Anh Thư 13/11/2010 
THCS Bình 

Khê 
UT14   

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Công an Phường 

Bình Khê xác nhận: 

Thường trú: Phú 

Ninh, Bình Khê 

(Khu vực I), không 

rõ thời gian thường 

trú 

Minh chức không 

chính xác, không 

thuộc vùng đặc biệt 

khó khăn 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

85 022210002664 Hoàng Khánh Toàn 01/04/2010 
Trường THCS 

Mạo Khê I 
  KK2 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhì, môn: Địa 

lí, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

Giải nhì, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXV, 2024 Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
86 022210000681 Đỗ Minh Tuấn 07/07/2010 

THCS Kim 

Sơn 
  KK2 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhì, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXV, 2024 

87 030310004726 
Nguyễn Trang 

Hoàng 
Yến 19/06/2010 

THCS 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

  KK2 
THPT Hoàng 

Quốc Việt 

Giải nhì, môn: 

GDCD, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2024 

88 022210004683 Bùi Minh Tiến 01/01/2010 
THCS Hoàng 

Quế 
  KK2 

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXV, 2024 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

89 022310006740 Hoàng Ngọc Hà 06/08/2010 
THCS Hồng 

Thái Tây 
UT11   

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Quyết định hưởng 

chế độ lao động 

hàng tháng: 31%,  

BHXH tỉnh Quảng 

Ninh 

Thiếu "Giấy chứng 

nhận người hưởng 

chính sách như thương 

binh", giấy xác nhận 

nhân thân/giấy khai 

sinh của học sinh 

90 022310001593 Nguyễn Thu Hà 27/10/2010 
THCS Hồng 

Thái Tây 
UT11   

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Quyết định về việc 

hưởng trợ cấp bệnh 

nghề nghiệp hàng 

tháng do giám định 

tổng hợp mức suy 

giảm khả năng lao 

động: 59%, BHXH 

tỉnh Quảng Ninh 

Thiếu "Giấy chứng 

nhận người hưởng 

chính sách như thương 

binh" 

91 022210005244 Phạm Tiến Nam Hải 05/06/2010 
THCS Hoàng 

Quế 
UT11   

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Quyết định về việc 

hưởng trợ cấp bệnh 

nghề nghiệp hằng 

tháng: 36%, Bảo 

hiểm xã hội - Bộ 

Quốc phòng, đơn 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

xin xác nhận đối 

tượng ưu tiên 

92 022310002063 Nguyễn Minh Hằng 15/07/2010 
THCS Hồng 

Thái Tây 
UT11   

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Quyết định về việc 

hưởng trợ cấp bệnh 

nghề nghiệp, BHXH 

tỉnh Quảng Ninh, tỷ 

lệ suy giảm khả 

năng lao động: 31% 

Thiếu "Giấy chứng 

nhận người hưởng 

chính sách như thương 

binh" 

93 022310002840 Trần Ngọc Hoàn 13/11/2010 
THCS Hồng 

Thái Tây 
UT11   

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Quyết định v/v 

hưởng trợ cấp tai 

nạn lao động hàng 

tháng do giám định 

tổng hợp mức suy 

giảm khả năng lao 

động, 51%, BHXH 

tỉnh Quảng Ninh 

94 022310009899 Bùi Diệu Linh 11/10/2010 
THCS Yên 

Đức 
UT4   

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Biên bản Giám định 

y khoa, khám giám 

định: Tai nạn lao 

động tái phát (59%) 

95 022310007347 Đào Ánh Tuyết 25/03/2010 
THCS Hồng 

Thái Tây 
UT11   

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Quyết định v/v 

hưởng trợ cấp bệnh 

nghề nghiệp hàng 

tháng, 41%, BHXH 

tỉnh Quảng Ninh 

96 022310007584 Hà Thị Phương Anh 14/09/2010 
TH và THCS 

Hải Hòa 
UT12 KK3 THPT Cửa Ông 

Giải ba, GDCD, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2023 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
97 022310009429 Hoàng Thu Phương 25/04/2010 

TH và THCS 

Hải Hòa 
UT13 KK2 THPT Cửa Ông 

Giải nhì, môn: Lịch 

sử, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

98 022210003014 Nguyễn Tùng Lâm 17/03/2010 
THCS Cửa 

Ông 
  KK3 THPT Cửa Ông 

Giải ba, tin học, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

99 022310003822 Đỗ Thảo My 15/06/2010 
THCS Cửa 

Ông 
  KK2 THPT Cửa Ông 

Giải nhì, môn: 

KHTN (Sinh học), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

100 022310009101 Hoàng Điệp Mỹ Lan 28/01/2010 
TH và THCS 

Hải Hòa 
UT13 KK3 THPT Cửa Ông 

Giải ba, LS&ĐL 

(Lịch sử), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

101 022310005749 Hoàng Điệp Mỹ Tâm 28/01/2010 
TH và THCS 

Hải Hòa 
UT13 KK1 THPT Cửa Ông 

Giải nhất, môn: Lịch 

sử, kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2024 

102 031210000709 Trần Thái Sơn 30/03/2010 

THCS Lý Tự 

Trọng - Cẩm 

Phả 

  KK2 
THPT Lê Hồng 

Phong 

Giải nhì, môn: 

KHTN (Vật lí), Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 
Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

103 022310012059 Đặng Hà Linh Linh 04/11/2010 
THCS Cẩm 

Sơn 
  KK2 

THPT Lê Hồng 

Phong 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

104 022210021064 Dương Trung Hiếu 18/03/2010 
THCS Cẩm 

Bình 
UT9   THPT Cẩm Phả 

Giấy chứng nhận 

thương binh (1/8) 

Thiếu minh chứng xác 

nhận nhân thân/giấy 

khai sinh của học sinh 

105 040210003845 Trần Gia Bảo 08/03/2010 
THCS Chu 

Văn An 
  KK3 THPT Cẩm Phả 

Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXVI, 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
106 022210000275 Nguyễn Minh Hoàng 03/01/2010 

THCS Chu 

Văn An 
  KK2 THPT Cẩm Phả 

Giải nhì, Hội thi Tin 

học trẻ cấp tỉnh, 

XXVI, 2025; 

Giải nhì, HSG tỉnh 

cấp THCS, 2025 

107 022210003334 Nguyễn Thành Long 29/03/2010 
THCS Chu 

Văn An 
  KK1 THPT Cẩm Phả 

Giải nhất, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh lần thứ 

XXVI, 2025 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

108 022210010070 Nguyễn Tuấn Phong 23/02/2010 
THCS Chu 

Văn An 
  KK1 THPT Cẩm Phả 

Giải nhất, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh lần thứ 

XXVI, 2025 

109 022210011108 Đỗ Trung Sơn 20/04/2010 
THCS Chu 

Văn An 
  KK1 THPT Cẩm Phả 

Giải nhất, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh lần thứ 

XXVI, 2025 

110 022310005108 Chu Lâm Tây Anh 30/11/2010 
THCS Cẩm 

Sơn 
  KK3 THPT Cẩm Phả 

Giải ba, Ngữ Văn, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

111 022310010267 Nguyễn Bảo Anh 16/10/2010 
THCS Chu 

Văn An 
  KK2 THPT Cẩm Phả 

Giải nhì, môn: Lịch 

sử, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2024 

112 022310008327 Chẩm Hồng Diệp 15/11/2010 

THCS Thống 

Nhất - Cẩm 

Phả 

UT13 KK3 
THPT Lê Quý 

Đôn 

Giải ba, KHTN (Vật 

lí), Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 
Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

113 022310005089 Hoàng Thu Thảo 18/09/2010 
THCS Suối 

Khoáng 
  KK2 

THPT Lê Quý 

Đôn 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

114 022310009115 Cao Mai Anh 20/12/2010 

Trường TH và 

THCS Tiền 

Phong 

  KK1 THPT Minh Hà 

Giải nhất, môn: Lịch 

sử, Kỳ thi chọn HSG 

giỏi cấp tỉnh khối 

THCS năm 2024-

2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

115 022310006569 
Nguyễn Trần 

Khánh 
Linh 12/05/2010 

Trường THCS 

Lê Quý Đôn 
  KK3 THPT Bạch Đằng 

Giải ba, LS&ĐL 

(Lịch sử), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 
Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 116 022310002691 Trần Thị Trà My 26/05/2010 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 
  KK3 THPT Bạch Đằng 

Giải ba, Ngữ Văn, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

117 022210006693 Nguyễn Huy Phong 22/11/2010 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 
  KK2 THPT Bạch Đằng 

Giải nhì, môn: 

GDCD, Kỳ thi chọn 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

118 022310009469 Vũ Huyền Trang 07/09/2010 
THCS Hiệp 

Hòa 
  KK3 THPT Bạch Đằng 

Giải ba, GDCD, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 

119 022210009531 Phạm Nhật Minh 05/10/2010 
THCS Minh 

Thành 
  KK3 

THPT Đông 

Thành 

Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXVI, 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

120 001210012489 Chu Văn An 21/05/2010 
Trường THCS 

Đông Xá 
UT13 KK3 THPT Hải Đảo 

Giải ba, LS&ĐL 

(Lịch sử), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

121 022210011023 Lê Quang Hiến 05/02/2010 
THCS Đoàn 

Kết 
  KK2 THPT Hải Đảo 

Nhì, Giải điền kinh 

tỉnh, 2024 - 2025 

Cung cấp minh chứng: 

Giấy chứng 

nhận/Quyết định của 

Sở GDĐT 

122 022310008841 Trương Thu Huyền 06/02/2010 

THCS Thị 

Trấn Cái 

Rồng 

UT10 KK2 THPT Hải Đảo 

Giấy chứng nhận tai 

nạn lao động (của 

Bảo hiểm xã hội 

Quân Đội),  

Giải nhì, Ngữ Văn, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

Thiếu minh chứng 

"Giấy chứng nhận 

người được hưởng 

chính sách như thương 

binh" 

123 022310003569 Vũ Gia Linh 19/09/2010 

THCS Thị 

Trấn Cái 

Rồng 

  KK3 THPT Hải Đảo 

Giải ba, KHTN (Vật 

lí), Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
124 022310001281 Nguyễn Thảo Nguyên 16/03/2010 

Trường THCS 

Đông Xá 
  KK2 THPT Hải Đảo 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

125 034310000530 Nguyễn Mai Phương 23/12/2010 
Trường THCS 

Hạ Long 
  KK3 THPT Hải Đảo 

Giải ba, LS&ĐL 

(Địa lí), Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

126 022310007403 Âu Anh Thơ 25/01/2010 
Trường THCS 

Hạ Long 
UT13 KK3 THPT Hải Đảo 

Giải ba, Ngữ văn, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

127 022310006742 Từ Bảo Trâm 20/10/2010 
Trường THCS 

Đông Xá 
UT12 KK2 THPT Hải Đảo 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

128 022210012042 Vũ Huy Hoàng 24/03/2010 

THCS Thị 

Trấn Cái 

Rồng 

  KK3 THPT Hải Đảo 

Giải ba, Toán, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 

129 022310012618 Nguyễn Tâm Loan 15/09/2010 
Trường THCS 

Đông Xá 
  KK2 THPT Hải Đảo 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2024 

130 022310008707 Nguyễn Khánh Duyên 21/11/2010 

THCS 

Nguyễn Văn 

Cừ 

  KK3 
THPT Hoàng 

Văn Thụ 

Giải ba, Cuộc thi 

"Sáng kiến bảo đảm 

trật tự trường học về 

phòng ngừa bạo lực 

học đường và lao 

động trẻ em" năm 

2024 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

131 022310006078 Nguyễn Ngọc Hạnh 07/01/2010 

THCS 

Nguyễn Văn 

Cừ 

  KK2 
THPT Hoàng 

Văn Thụ 

Giải nhì, môn: Địa 

lí, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

132 022310011375 Hoàng Ngân Hà 28/08/2010 
PTDT Nội 

Trú Ba Chẽ 
UT13 KK2 THPT Ba Chẽ 

Giải nhì, môn: 

GDCD, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
133 022310007476 Phạm Thanh Hằng 07/02/2010 

THCS Thị 

trấn Ba Chẽ 
  KK2 THPT Ba Chẽ 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

134 022310010101 Triệu Thu Hương 13/01/2010 
PTDT Nội 

Trú Ba Chẽ 
UT13 KK2 THPT Ba Chẽ 

Giải nhì, môn: 

LS&ĐL (Lịch sử), 

Kỳ thi chọn HSG 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

135 022310011691 Triệu Thị Ninh 04/05/2010 
PTDT Nội 

Trú Ba Chẽ 
UT13 KK2 THPT Ba Chẽ 

Giải nhì, môn: 

GDCD, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

136 022210005690 Vi Xuân Triệu 09/01/2010 
PTDT Nội 

Trú Ba Chẽ 
UT13 KK3 THPT Ba Chẽ 

Giải ba, môn: 

GDCD, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

137 022310007387 Nịnh Thị Tố Uyên 24/06/2010 
PTDT Nội 

Trú Ba Chẽ 
UT13 KK3 THPT Ba Chẽ 

Giải ba, môn: Ngữ 

văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

138 022310006768 Lý Thị Hoàng Yến 06/07/2010 

TRƯỜNG 

TH&THCS 

NAM SƠN 

UT13 KK2 THPT Ba Chẽ 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

139 022310005999 Đỗ Phương Anh 04/04/2010 
THCS Quảng 

Nghĩa 
  KK3 

THPT Lý 

Thường Kiệt 

Giải ba, KHTN 

(Sinh học), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 
Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

140 022310005456 Lưu Thị Huyền Phương 15/12/2010 
THCS Quảng 

Nghĩa 
UT13 KK3 

THPT Lý 

Thường Kiệt 

Giải ba, LS&ĐT 

(Địa lí), Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

141 022210005839 Quách Đình Gia Hiếu 03/03/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, Toán, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

142 022310007261 Nguyễn Khánh Linh 20/08/2010 
THCS Hồng 

Hải 
  KK1 THPT Hòn Gai 

Không có minh 

chứng đính kèm 

Không có minh chứng 

đính kèm 

143 022210001574 Đỗ Lâm Phong 23/08/2010 

THCS Kim 

Đồng - Hạ 

Long 

  KK3 THPT Hòn Gai 
Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXIV, 2023 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

144 022310003686 Bùi Thu Thủy 26/04/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: Lịch 

sử, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

145 022210002723 Lê Trần Duy Đức 17/08/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: Toán, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

146 022210002601 Vũ Hoàng 25/02/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
UT11   THPT Hòn Gai 

Quyết định hưởng 

chế độ lao động 

hàng tháng: 31%, 

của BHXH tỉnh 

Quảng Ninh 

Thiếu "Giấy chứng 

nhận người hưởng 

chính sách như thương 

binh", giấy xác nhận 

nhân thân/giấy khai 

sinh của học sinh 147 022210008781 Phí Gia Minh 01/02/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
UT11   THPT Hòn Gai 

Quyết định về việc 

hưởng trợ cấp tai 

nạn lao động hàng 

tháng: 31%, BHXH 

tỉnh Quảng Ninh 

148 022210010148 Vũ Quang Minh 11/11/2010 

THCS Kim 

Đồng - Hạ 

Long 

  KK3 THPT Hòn Gai 
Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXIV, 2023 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

149 022210007215 Nguyễn Xuân Lâm 26/09/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, HSG tỉnh 

cấp THCS, 2025 

150 022210006187 Đoàn Hiếu Minh 20/07/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, tin học, Kỳ 

thi chọn HSG cấp 

tỉnh THCS năm 

2025 

151 034210016115 Lê Duy Thái 30/03/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, Hội thi tin 

học trẻ tỉnh Quảng 

Ninh XXVI, 2025 

152 022210006022 Nguyễn Huy Nam 30/07/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, KHTN (Vật 

lí), Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

153 022310002427 Đoàn Ngọc Mai Anh 12/04/2010 
THCS Hồng 

Hải 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: 

KHTN (Hóa học), 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

154 017210001549 Đinh Lê Đăng Khoa 28/10/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, KHTN 

(Hóa học), Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

155 22310006661 Phạm Ngọc Diệp 08/01/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

156 022310011035 
Nguyễn Nguyệt 

Đan 
Nhi 17/03/2010 

THCS Trọng 

Điểm 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: Ngữ 

Văn, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

157 022310001714 Phạm Mai Phương 28/11/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, Ngữ Văn, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

158 022310001806 Trần Vũ Phương Uyên 21/12/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, Ngữ Văn, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

159 022210000078 Trần Đức Anh 12/10/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, LS&ĐL 

(Địa lí), Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

160 022210002040 Lương Minh Sơn 20/09/2010 

THCS Lê Văn 

Tám - Hạ 

Long 

  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, LS&ĐL 

(Địa lí), Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

161 022310003936 Phạm Quỳnh Anh 19/07/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, tiếng Anh, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

162 022210000552 Hà Việt Cường 13/07/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: 

Tiếng Anh, Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

163 022210005430 Hoàng Trọng Đức 14/10/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: 

Tiếng Anh, Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

164 022310006519 Vũ Vân Khánh 06/06/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: 

Tiếng Anh, Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

165 022210012687 Trần Đức Khiêm 06/08/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: 

Tiếng Anh, Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

166 031210002815 Vũ Thành Nam 09/03/2010 

THCS Lê Văn 

Tám - Hạ 

Long 

  KK2 THPT Hòn Gai 

Giải nhì, môn: 

Tiếng Anh, Kỳ thi 

chọn HSG cấp tỉnh 

THCS năm 2025 

167 022310005018 Phạm Khánh Ngọc 27/12/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, tiếng Anh, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

168 037210003118 Đỗ Hải Phong 02/11/2010 

THCS Lê Văn 

Tám - Hạ 

Long 

  KK3 THPT Hòn Gai 
Huy chương đồng, 

IOE khối 9 cấp quốc 

gia 2025 

169 022210011845 Nguyễn Tuấn Tú 01/02/2010 
THCS Trọng 

Điểm 
  KK2 THPT Hòn Gai 

Đạt giải Cuộc thi 

Sáng tạo TTNNĐ 

cấp tỉnh 2023 

170 284310000022 Đặng Tâm An 08/09/2010 
THCS Hồng 

Hải 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, tiếng Trung 

Quốc, Kỳ thi chọn 

HSG cấp tỉnh THCS 

năm 2025 

171 022210006509 Tô Hoàng Huy Khánh 21/01/2010 
Trường THPT 

Hòn Gai 
  KK3 THPT Hòn Gai 

Giải ba, tiếng Pháp, 

Kỳ thi chọn HSG 
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Stt 
Mã định 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Trường 

THCS 

Đăng ký 

Đăng ký dự 

tuyển vào THPT 
Minh chứng 

Không thuộc đối 

tượng ƯT, KK/ 

Cập nhật, bổ sung 
Nhóm 

ƯT 

Khuyến 

khích 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

172 022310003868 Nguyễn Quỳnh Anh 28/05/2010 

Trường THCS 

và THPT 

Quảng La 

UT12 KK2 
THCS và THPT 

Quảng La 

Giải nhì, môn: Địa 

lí, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

Không thuộc đối 

tượng được cộng điểm 

khuyến khích 

173 022310010150 Trịnh Khánh Thy 06/02/2010 
TH và THCS 

Tân Dân 
UT13 KK2 

THCS và THPT 

Quảng La 

Giải nhì, môn: Địa 

lí, Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

174 022310002859 Nguyễn Thanh Thùy 13/06/2010 

Trường THCS 

và THPT 

Đường Hoa 

Cương 

  KK2 

THCS và THPT 

Đường Hoa 

Cương 

Giải nhì, môn: Anh, 

Kỳ thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS năm 

2025 

(Danh sách có 174 hồ sơ) 
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